
        Tuần 31 (Từ ngày 25/4 đến 29/4/2022)                  Lớp 5A2     

        

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo
TKB 

Tiết 

thứ 

theo 
PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

  

 Tên bài 

 

Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

25/4 

 

Sáng 

1  Chào cờ   

2 61 Tập đọc Công việc đầu tiên BGĐT 

3 151 Toán Phép trừ BGĐT; BP 

4 31 Lịch sử LS địa phương BGĐT 

 

Chiều 

5 61 Thể dục Môn thể thao tự chọn đá cầu BGĐT 

6 31 Đạo đức Phòng, tránh xâm hại (tiết 1) BGĐT 

7  HDH DẠY BÙ TẬP ĐỌC – ÚT VỊNH  

TUẦN 32 (02/5) 
BGĐT; BP 

 

 

 

Ba 

26/4 

 

Sáng 

1 61 TLV Ôn tập tả cảnh BGĐT; BP 

2 152 Toán Luyện tập 
Bài 3: Cập nhật, thay đổi dữ liệu thông tin 

về mức thu nhập (lương bình quân) của công 

nhân lao động ở nước ta hiện nay. VD: thay 

4 000 000 đồng thành 12 000 000 đồng) 

BGĐT; BP 

3 31 Chính tả  Nghe - viết: Tà áo dài Việt Nam BGĐT 

4 61 Tiếng Anh Unit 18: What will the weather be like 

tomorrow? 
 

 

Chiều 

5 61 Khoa học Tài nguyên thiên nhiên BGĐT; BP 

6 31 Kể chuyện Kể chuyện đựơc chứng kiến hoặc tham 

gia 

BGĐT; BP 

7 31 Địa lí Địa lí địa phương BGĐT; BP 

8  HDH DẠY BÙ TOÁN – LUYỆN TẬP  

TUẦN 32 (02/5) 
BGĐT; BP 

 

 

 

Tư 

27/4 

 

Sáng 

1 31 Âm nhạc - Ôn Tập đọc nhạc: TĐN số 7,8; Nghe nhạc  

2 62 Tập đọc Bầm ơi BGĐT; BP 

3 153 Toán Phép nhân BGĐT; BP 

4 61 LTVC Mở rộng vốn từ: Nam và nữ BGĐT; BP 

 

Chiều 

5 62 Khoa học Tác động của con người đến MT rừng BGĐT; BP 

6  HDH DẠY BÙ ĐẠO ĐỨC – PT XÂM HẠI (T2)  

TUẦN 32 (02/5) 
BGĐT; BP 

7 61 Tin học Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu 

lệnh (T2) 

 

8 61 TCTA Unit 18: What will the weather be like 

tomorrow? 

 

 

 

 

Năm 

28/4 

 

Sáng 

1 31 Mĩ thuật Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu  

2 62 LTVC Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) BGĐT; BP 

3 154 Toán Luyện tập 
Bài 3: Cập nhật, thay đổi dữ liệu thông tin 

về dân số nước ta thời điểm gần nhất  

BGĐT; BP 

4  ĐSTV Đọc sách thư viện Sách, truyện 

 

Chiều 

5 31 Kĩ thuật Lắp rô bốt (tiết 2) Bộ lắp ghép 

6  HĐNGCK GDQVBPTE - CĐ 3: Đất nước và cộng đồng  

7  HDH DẠY BÙ LỊCH SỬ – LS ĐỊA PHƯƠNG  

TUẦN 32 (02/5) 
BGĐT; BP 

 62 Thể dục Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò chơi:  



“Chuyển đồ vật” 

 

 

 

Sáu 

29/4 

 

Sáng 

1 62 TLV Ôn tập tả cảnh  

2 62 TCTA Unit 18: What will the weather be like 

tomorrow? 

 

3 155 Toán Phép chia BGĐT 

4 62 Tin học Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu 

lệnh (T3) 

 

 

Chiều 

5 62 Tiếng Anh Unit 19: Which place would you like to 

visit? 

 

6  HDH DẠY BÙ TLV – TRẢ BÀI VĂN TẢ CON 

VẬT – TUẦN 32  (03/5) 
BGĐT 

7  SHL CĐ: Chủ điểm: Tìm hiểu về Ngày giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước + SHL 
 

Số lượt sử dụng đồ dùng 27 

                                                                                                                

Ngày 23 tháng 4 năm 2022 

                                                                                                                               Tổ trưởng   

 

 

 

           Lê Thị Đoan Trang 

 

 


